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Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (1 điểm)
a) Số “Một trăm hai mươi triệu năm trăm linh hai nghìn ba trăm linh bảy” được viết là:
[bookmark: _Hlk151405185]A. 125 502 307	B. 120 502 370	C. 120 520 307	D. 120 502 307
b) Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là:
A. 888 888	B. 111 111	C. 999 998	D. 999 999
Câu 2. (1 điểm)
a) Đâu là dãy số tự nhiên:
A. 2; 4; 6; 8;……….	                                  B. 0; 1; 2; 3; 4;……	
C. 3; 5; 7; 9; 11;……99.	 D. 3; 4; 4; 5;………
b) Nhà toán học thời Hậu Lê, Lương Thế Vinh sinh năm 1441. Năm đó thuộc thế kỉ nào:
A. XIX	B. XV	C. XIV	D. IX
Câu 3. (1 điểm)
a) 5. 2tấn 500kg = ………. kg.  Số cần điền vào chỗ chấm là: 
A.  2 500	             B.  20 500                  C.  2 050                     D. 25000
b) Số 190 171 004 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 
A. 190 100 000		B. 190 000 000			
C. 200 000 000		                           D. 190 200 000 
Câu 4. (1 điểm) Dùng eke đo góc đỉnh A, đỉnh C của hình tứ giác ABCD: Điền số đo góc thích hợp vào chỗ chấm:         
a) Số đo góc đỉnh A là:…………
b) Số đo góc đỉnh C là:………
                                                                                            D                   A


                             B

                                               C

                                           
                                              Phần 2. Tự luận (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
a) 438 458 + 380 622      b) 939 064 – 546 837           c) 32 160 x 5          d) 24 521 : 7
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………                     ……………………………………………………………………………………………………… 
Câu 6. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ trống:
	a) 3 tấn 7 yến = ………….yến
c) 4 phút 2 giây = ………….giây
	b) 456 cm2 = ……….dm2 ……….cm2
d) 1500 năm = ………….thế kỉ


[bookmark: _Hlk151416095][bookmark: _Hlk151417378]Câu 7. (2 điểm) Mẹ mua 1 cái áo và 1 cái mũ, mẹ đưa cho cô bán hàng 250 000 đồng, cô trả lại 30 000 đồng. Biết giá cái áo nhiều hơn giá cái mũ 120 000 đồng. Tính giá tiền cái áo, giá tiền cái mũ ? 
                                                        Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Câu 8. (1 điểm) Tính diện tích phần tô màu của hình sau:        
                    5 cm
                      1cm

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                               4cm
                                                              
 1cm


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(Lưu ý: HS khoanh vào 2 đáp án không cho điểm)
Phần 2. Tự luận (6 điểm)
[bookmark: _Hlk151418127]Câu 8. 2 điểm: Đặt tính và tính đúng mỗi phần 0,5đ. Đặt tính đúng, tính sai trừ 0,25đ. Tính đúng, đặt tính sai (lệch hẳn cột các chữ số cùng hàng không cho điểm)
a) 819 080      	b) 392 227         		c) 160 800          	d) 3503
Câu 9. 1 điểm Đổi đúng mỗi phần được 0,25đ.
	a) 3 tấn 7 yến = 307 yến
c) 4 phút 2 giây = 242 giây
	b) 456 cm2 = 4 dm2 56 cm2
d) 1500 năm = 15 thế kỉ


Câu 10. 2 điểm
                                                     Bài giải
Mẹ mua áo và mũ hết số tiền là: 250 000 – 30000 = 220 000 (đồng)                      0,5đ
Giá tiền cái mũ là: (220000 -  120000) : 2 = 50 000 (đồng)                                   0,75đ
Giá tiền cái áo là:  50000 + 120000 = 170 000 (đồng)                                             0,5đ
                                          Đáp số: Áo: 170 000 đồng.                                          0,25 đ
                                                       Mũ: 50 000 đồng
Câu 11. 1 điểm 
Diện tích hình chữ nhật là: 4 x 5 = 20 (cm2)				0,3đ
Diện tích phần không tô màu là: 1 x 1 x 2 = 2 (cm2)		0,3đ
Diện tích phần tô màu là: 20 – 2 = 18 (cm2)				0,3đ
                                           Đáp số: 18 cm2				0,1đ
